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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 138/NQ-HĐND
	TP. Sơn La, ngày 09 tháng 7 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 326/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 150/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố và thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
340.523.694.052 đồng


Trong đó:


- Thu từ kinh tế quốc doanh
:
771.775.181 đồng


- Thuế CTN-DV ngoài quốc doanh
:
104.936.125.581 đồng


- Thuế thu nhập cá nhân
:
19.264.648.706 đồng


- Lệ phí trước bạ
:
55.589.360.947 đồng


- Thu phí và lệ phí
:
4.406.606.726 đồng


- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
:
619.094.169 đồng


- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
:
27.774.666.521 đồng


- Thu tiền sử dụng đất
:
118.196.048.961 đồng


- Thu khác ngân sách
:
8.965.367.260 đồng


II. Thu, chi ngân sách địa phương


1. Thu ngân sách địa phương được hưởng
: 
708.829.040.943 đồng


Trong đó:


- Thu ngân sách trên địa bàn
:
317.215.893.585 đồng


- Thu kết dư ngân sách năm trước
:
8.066.993.340 đồng


- Thu chuyển nguồn
:
78.727.415.560 đồng


- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước
:
1.709.562.458 đồng


- Ghi thu, ghi chi ngân sách
:
20.661.081.000 đồng


- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
:
282.371.690.000 đồng


- Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách
:
76.405.000 đồng


2. Chi ngân sách địa phương
:
699.860.676.310 đồng


2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản
:
172.357.811.000 đồng


2.2. Chi thường xuyên
:
446.626.815.814 đồng


- Chi quốc phòng
:
9.621.933.093 đồng


- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
:
7.143.411.200 đồng


- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
:
234.963.470.802 đồng


- Chi sự nghiệp y tế
:
951.265.800 đồng


- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, TDTT
:
5.651.658.300 đồng


- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
:
1.150.219.600 đồng


- Chi đảm bảo xã hội
:
15.605.866.800 đồng


- Chi sự nghiệp kinh tế
:
76.333.985.149 đồng


- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
:
92.060.741.070 đồng


- Chi khác ngân sách
:
3.144.264.000 đồng


2.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia
:
3.874.836.500 đồng


2.4. Chi chuyển nguồn sang năm sau
:
46.491.657.306 đồng


- Ngân sách thành phố
:
40.960.089.789 đồng


Trong đó: Hạch toán chuyển số dư tạm ứng
:
17.215.911.700 đồng


- Ngân sách xã, phường
:
5.531.567.517 đồng


2.5. Ghi thu, ghi chi ngân sách
:
20.661.081.000 đồng


2.6. Chi quản lý qua ngân sách
:
1.086.773.190 đồng


2.7. Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách
:
8.761.701.500 đồng


III. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
:
75.319.908.500 đồng


1. Bổ sung trợ cấp cân đối
:
48.043.144.000 đồng


2. Bổ sung có mục tiêu
:
27.276.764.500 đồng


IV. Kết dư ngân sách:
:
8.968.364.633 đồng


1. Kết dư ngân sách cấp thành phố: 
:
4.531.598.950 đồng


2. Kết dư ngân sách xã, phường: 
:
4.436.765.683 đồng

 (có các Biểu chi tiết kèm theo)

V. Xử lý kết dư ngân sách địa phương

1. Chuyển vào thu NSĐP năm 2020
:
8.968.364.633 đồng


- Thu ngân sách cấp thành phố: 
:
4.531.598.950 đồng


- Thu ngân sách xã, phường: 
:
4.436.765.683 đồng

2. Phê chuẩn phương án sử dụng nguồn thu kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2019 để bổ sung nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi của thành phố năm 2020, với tổng số tiền: 4.531.598.950 đồng.
(có Phụ biểu chi tiết kèm theo)

3. Đối với kết dư ngân sách xã, phường: UBND xã, phường báo cáo HĐND cùng cấp xem xét, quyết định sử dụng theo quy định của Luật NSNN.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Sơn La khoá XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Cục thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;

- Lãnh đạo UBND thành phố;

- Các vị đại biểu HĐND thành phố;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường;
- LĐ, CV VP HĐND-UBND thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.
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